
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc 

Sổ: 78/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 thảng 08 năm 2020 

THÔNG Tư 

Huóng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự 

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 28 thảng lì năm 2008; 
Căn cử Luật Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Thi hành án dân sự 

ngày 25 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định sổ 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 20Ỉ6 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết một so điều của Luật Kể toán; 
Căn cứ Nghị định sổ 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2015 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Thi 
hành án dân sự; 

Căn cứ Nghị định sổ 33/2020/NĐ-CP ngày ỉ 7 tháng 03 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một so điều của Nghị định sơ 62/2015/NĐ-CP 
ngày J8 tháng 7 năm 20ỉ5 của Chỉnh phủ quy định chì tiết và hưởng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kể toán, kiểm toán, 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hưỏ'ng dẫn kể toán nghiệp vụ 

thỉ hành án dân sự. 

ChưongI 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, 
báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nội dung khác có 
liên quan áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này để hạch toán 
kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thi hành án dân sự, bao gồm: 

1. Tiền, tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án theo từng quyết định 
thi hành án; 



2. Tình hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng; 

3. Tình hình thanh toán trong nội bộ và bên ngoài của các cơ quan Thi 
hành án dân sự và các hoạt động khác giao cho kế toán nghiệp vụ thi hành án 
dân sự thực hiện theo quy định. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp đụng cho các đơn vị gồm: 

1. Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; 

2. Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi tắt là Cục Thi hành án dân sự); 

3. Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh (sau đây gọi tắt là Chi cục Thi hành án dân sự); 

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kể toán nghiệp vụ thi hành án 
dân sự. 

Điều 3. Đơn vi tiền tê trong kế toán nghiêp vu thi hành án dân sư 
• « c* o « 1 • « 

1. Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự sử dụng đồng Việt Nam làm đơn 
vị tiền tệ để ghi sổ kế toán. Trường hợp thu - chi bằng ngoại tệ phải ghi sổ theo 
nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán. 

2. Đổi với vàng, bạc, đá quý khi thu vào, xuất ra để tạm giữ hay thanh 
toán trả cho đương sự thì phải theo dõi số lượng, trọng lượng và quy ra tiền theo 
đơn giá hạch toán, đồng thời theo dõi chi tiết số lượng, trọng lượng, phẩm cấp 
và giá trị vàng, bạc, đá quý theo từng quyết định thi hành án. 

3. Trường hợp phải thanh toán bằng ngoại tệ hoặc vàng, bạc, đá quý thì 
căn cứ vào quyết định thi hành án dân sự thanh toán bằng ngoại tệ hoặc vàng, 
bạc, đá quý. Trường họp một trong các bên có yêu cầu xin thanh toán bằng các 
phương thức khác so với quyết định thi hành án thì do các bên trực tiếp thoả 
thuận trên cơ sở số lượng ghi trong quyết định thi hành án. 

4. Giá hạch toán trên cơ sở giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ do Thủ 
trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Ke toán tự xác định căn cứ 
biểu giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành hoặc giá của 
thị trường tại thời điểm ghi sổ. Trường họp không thể xác định được giá hạch 
toán thì hạch toán theo giá quy ước. 

Giá hạch toán được phép tính tròn số và sử dụng trong suốt quá trình thi 
hành án của mỗi quyết định thi hành án cụ thể, nhung không được sử dụng làm 
căn cứ bán đấu giá, trao đổi, thanh toán bằng tiền thay ngoại tệ, vàng, bạc, đá 
quỷ và tài sản khác hoặc làm căn cứ thu phí. Trường họp có căn cứ xác định giá 
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hạch toán (tăng hoặc giảm) thì đơn vị phải ghi sổ bổ sung (tăng hoặc giảm) giá 
hạch toán phần chênh lệch so với sổ đã ghi sổ trước đó. 

5. Trường họp vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, tài sản khác là vật chứng tạm 
giữ của các vụ án trong thời gian chờ xử lý được bảo quản trong các túi hoặc 
kiện niêm phong được gửi tại KBNN hoặc để trong kho tạm giữ của cơ quan Thi 
hành án dân sự mà không xác định được giá trị tượng đương thì được tính theo 
giá quy ước để ghi sổ kể toán trên tài khoản ngoài bảng. 

6. Kế toán hiện vật sử dụng đơn vị đo lường chính thức của Nhà nước 
Việt Nam (như cái, chiếc, kg, hộp, chai, mét). Trường hợp cần thiết có thể dùng 
đơn vị đo lường phụ để kiểm tra, đổi chiếu hoặc phục vụ cho kế toán chi tiết 
nhưng sau đó phải quy đổi ra đơn vị đo lường chính thức. 

Điều 4. Kỳ kế toán 

1. Kỳ kế toán năm: Tính tròn 12 tháng theo năm dương lịch, bắt đầu từ 
ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 30 tháng 9 năm sau. 

2. Kỳ kế toán quý: Tính từ ngày 01 tháng đầu quỷ đến hết ngày cuối cùng 
của tháng cuối quý. 

3. Kỳ kế toán tháng: Tính từ ngày 01 đển hết ngày cuối cùng của tháng. 

Điều 5. Kiểm kê tài sản 

1. Các cơ quan Thi hành án dân sự phải kiểm kê định kỳ và kiểm kê bất 
thường để xác định sổ tiền quỹ có trong két, tài sản, vật chứng bảo quản trong 
kho đảm bảo khóp đúng với số liệu ghi trong sổ kế toán tại thời điểm kiểm kê. 
Trường họp kết quả kiểm kê có chênh lệch với sổ kể toán thì phải kiểm tra, rà 
soát, tỉm nguyên nhân và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý số chênh lệch đó, 
nếu thiếu thì phải quy trách nhiệm vật chất để xừ lý. Căn cứ vào ý kiến xừ lý 
chênh lệch kết quả kiểm kê, kế toán tiến hành điều chỉnh lại sổ kế toán để đảm 
bảo cho số liệu trên sổ kế toán khớp đúng với số thực tế. 

2. Kiểm kê định kỳ: Thực hiện định kỳ vào cuối quý và cuối niên độ kế 
toán trước khi lập báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự. 

3ế Kiểm kê bất thường: Đơn vị phải tiến hành kiểm kê bất thường trong 
các trường hợp xảy ra thiên tai, hoả hoạn, bàn giao, sáp nhập, hợp nhât, chia, 
tách đơn vị, các sự cố bất thường khác và theo quyét định của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

Điều 6. Kiểm tra kế toán 

Các cơ quan Thi hành án dân sự phải chịu sự kiểm tra kế toán định kỳ của 
cơ quan Thi hành án dân sự cấp trên và của các cơ quan nhà nước có thâm 
quyền theo quy định của pháp luật. 
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Nội dung kiểm tra kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán. 
Thủ trưởng và kế toán các cơ quan Thi hành án dân sự phải chấp hành các quyết 
định kiểm tra tài chính, kế toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 7. Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự 

1. Nhiệm vụ kể toán tại Cục và Chi cục Thi hành án dân sự 

a) Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán của hoạt động thi hành án dân 
sự và tình hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng trong quá trình thi hành án của 
đơn vị. Mở sổ kế toán, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo 
đúng quy định. 

b) Kiểm tra, giám sát các khoản thu của các đối tượng; các khoản chi trả, 
hoàn trả cho các đối tượng; các khoản nộp ngân sách nhà nước; tình hình nhập, 
xuất quỹ, tỉnh hình quản lý tài sản tạm giữ, vật chúng trong quá trình thi hành 
án; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán 
trong thi hành án dân sựứ 

c) Theo dõi, giám sát và quản lý các khoản thu về thi hành án do các trại 
giam thực hiện. 

d) Định kỳ hàng tháng, quý, năm đối chiếu chi tiết sổ thu - chi, nhập -
xuất tiền và tài sản giữa sổ kế toán với từng hồ sơ thi hành án của Chấp hành 
viên (nếu có phát sinh) để có biện pháp xử lý kịp thời, dứt điểm nhừng tồn đọng 
hoặc chênh lệch phát sinh theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, tài chính 
và thi hành án dân sựế Đối với hồ sơ thi hành án xong phải đổi chiếu trước khi 
duyệt đưa hồ sơ vào lưu trữ. 

đ) Lập, nộp đúng hạn, đầy đủ các báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự, 
báo cáo tài chính theo quy định; Đối với Cục Thi hành án dân sự ngoài việc lập 
báo cáo phát sinh tại tỉnh, còn phải tổng hợp sổ liệu và lập báo cáo nghiệp vụ thi 
hành án dân sự toàn tỉnh gửi cho Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp. 

e) Phân tích thông tin, số liệu kế toán về thi hành án nhằm giúp cho Thủ 
trưởng cơ quan Thi hành án dân sự và cơ quan quản lý cấp trên nắm được tình 
hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng cũng như hoạt động thi hành án của đơn vị. 

g) Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tình hình 
thực hiện chế độ tài chính, kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự ở các đơn vị 
trực thuộc. 

2. Nhiệm vụ của kế toán tại Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp 

a) Hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện kế toán nghiệp vụ thi hành án 
dân sự đối với các cơ quan Thi hành án dân sự cẩp dưới. 
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b) Tổng họp báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự của các Cục Thi hành 
án dân sự để báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp. 

c) Phân tích thông tin, sổ liệu kế toán về thi hành án nhằm giúp cho Lãnh 
đạo Bộ Tư pháp nắm được tình hình hoạt động và kết quả hoạt động thu - chi thi 
hành án dân sự trong toàn hệ thống. 

3. Khi thay đổi Kế toán, Ke toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị hoặc người 
được ủy quyền đối với hoạt động kế toán nghiệp vụ thi hành án thì đơn vị phải 
tố chức việc bàn giao theo quy định. Kết thúc bàn giao phải lập biên bản bàn 
giao, trong biên bản bàn giao phải ghi đầy đủ tình hình tài chính của hoạt động 
nghiệp vụ thi hành án, gồm: Các khoản tiền mặt còn tồn quỹ, tiền còn gửi tại 
Ngân hàng, Kho bạc; số tiền đã thu phải trả, đã trả, còn phải trả cho người được 
thi hành án theo từng quyết định thi hành án; số tiền đã nộp ngân sách, các 
khoản đã thu, đã chi về thi hành án theo từng quyết định thi hành án. Phải thực 
hiện bàn giao những công việc kế toán còn phải giải quyểt tiép và toàn bộ tài 
liệu kế toán liên quan đến nghiệp vụ thu, chi thi hành án của từng quyểt định thi 
hành án. Biến bản bàn giao phải có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan 
và có chứng kiến của Thủ trưởng đơn vị. 

Điều 8. Trách nhiệm của Chấp hành viên 

1. Phải thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc, chế độ, thủ tục liên quan 
đến các hoạt động thu, chi, nhập, xuất tiền và tài sản thi hành án. Lập và cung 
cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán, xử ỉý các 
khoản tiền, tài sản trong quá trình thi hành án với người được thi hành án, người 
phải thi hành án và các đối tượng khác có liên quan cho kế toán theo quy định 
tại Thông tư này và văn bản pháp luật có liên quan. Chịu trách nhiệm về sự 
chính xác, trung thực, hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ, tài liệu đã cung cấp; 
số liệu ghi trên hồ sơ, chứng từ chuyển cho kế toán ghi sổ. 

2. Nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tiền, tài sản thu được của từng quyết 
định thi hành án vào quỹ tiền mặt, kho của cơ quan hoặc nộp vào Kho bạc nhà 
nước theo quy định; Được qụyền yêu cầu kể toán thực hiện chi trả cho những 
đối tượng được thi hành án theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời đề xuất 
biện pháp xử lý các khoản tiền, tài sản tồn đọng theo quy định của pháp luật với 
Thủ trưởng đơn vị. 

3. Định kỳ hàng tháng, quý, năm phải đối chiếu về thu, chi trong hoạt 
động thi hành án với kể toán về số tiền, tài sản thu, chi, tồn quỹ hoặc nhập, xuất, 
tồn kho của từng quyết định thi hành án (nếu có phát sinh), đảm bảo thống nhất 
về sổ liệu báo cáo kết quả hoạt động thi hành án với sổ liệu kế toán. Trường hợp 
có chênh lệch về số liệu giữa các báo cáo phải tìm nguyên nhân và có biện pháp 


